
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Bản án số: 110/2022/HS-ST 

Ngày 02-8-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quân Vương 

Thẩm phán: Ông Lê Sỹ Trứ. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Cương; 

Ông Võ Đức Thành; 

Ông Mai Văn Phước. 

 

 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Th  Hiền – Thư    T a án nhân dân t nh B nh 

Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm s t nh n d n t nh   nh  ương tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Hữu Hải - Kiểm sát viên.  

Trong các ngày 29 tháng 7 và ngày 02 tháng 8 năm 2022  t i T a án nhân 

dân t nh B nh Dương   t    sơ thẩm c ng  hai v  án h nh s  sơ thẩm th     số: 

43/2022/TLST-HS ngày
 
05 tháng 4 năm 2022 theo Quy t   nh  ưa v  án ra   t 

   số: 79/2022 QĐ  ST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2022  ối với b  cáo: 
 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc H  sinh năm 1985  t i t nh Ninh Thu n; nơi cư 

trú: thôn T, xã M  huyện Ni  t nh Ninh Thu n; nghề nghiệp: c ng nhân; tr nh  ộ 

văn hóa (học vấn): 5 12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

t ch: Việt Nam; con  ng Nguyễn Ngọc Ẩ và bà Ph m Th  L; b  cáo có vợ và 03 

con; tiền án:  h ng  tiền s :  h ng; nhân thân:  h ng; b  cáo b  t m giữ  t m 

giam từ ngày 04 7 2021 cho   n nay; có mặt. 

- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Nguyễn Ngọc H: ông Trương Quốc 

T  à Lu t sư của Văn ph ng  u t sư T, thuộc Đoàn Lu t sư t nh B nh Dương; có 

mặt.  

- Bị hại: ông Nguyễn Trọng T  sinh năm 1991; nơi cư trú:  óm Tân Văn  

xã N  huyện T  t nh Nghệ An; chỗ ở: nhà trọ A   hu phố B  phường T, th   ã T, 

t nh B nh Dương; có mặt.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: bà Mai Th  N, sinh 
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năm 1987; nơi cư trú: thôn T, xã M  huyện N  t nh Ninh Thu n; chỗ ở: nhà trọ 

A   hu phố B  phường T  th  xã  t nh B nh Dương; có mặt.   

- Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Quang T  sinh năm 2000; vắng mặt. 

2. Bà Lê Th  H  sinh năm 1989; vắng mặt.  

NỘI DUNG V   N: 

Qua các tài  iệu có trong h  sơ v  án và diễn bi n t i phiên t a  nội dung 

v  án  ược tóm tắt như sau: 

Nguyễn Ngọc H ở trọ t i ph ng số 17; Nguyễn Trọng ở trọ cùng vợ t i 

ph ng số 30 cùng nhà trọ A;  ia ch :  hu phố B  phường T  th   ã T  t nh B nh 

Dương. Khoản  ầu tháng 7 2021 ( h ng rõ ngày)  H  i ngang qua ph ng trọ của 

T th  nh n thấy T  ang ng i  ánh bài cùng 03 người  àn  ng ( h ng rõ  ai   ch) 

nên H nói “T i mày  ánh bài  iểu này  à  h ng  ược nhá” th  b  T ch i nên H 

b c tức bỏ  i.  

Khoảng 20 giờ ngày 03 7 2021  H ng i uống rượu trước c a ph ng trọ thì 

nh n thấy T  ang ở ph ng trọ của T. H b c tức việc T ch i m nh nên  i vào 

ph ng trọ của m nh  ấy 01   o bằng  im  o i màu  en  cầm bên tay phải r i  i 

bộ   n ph ng của T. Lúc này, T và vợ  à Lê Th  H  ang ng i trong ph ng trọ 

bấm  iện tho i  H  i vào dung tay trái  ẩy vào vai phải của T    ng thời tay phải 

H cầm   o  âm một nhát trúng vào vùng ng c trái của T. Sau  hi  âm  ong  H 

cầm   o  i   n chốt bảo vệ  hu v c phong tỏa d ch bệnh Covid 19 trên  ường 

DT746 gặp   c  ượng C ng an tr c t i  ây  ầu thú và giao nộp   o. T  ược 

người nhà  ưa   n Bệnh viện Đa  hoa t nh B nh Dương cấp cứu   n ngày 

13 7 2021  uất viện. 

K t  u n giám   nh Pháp y số: 496 2021 GĐPY ngày 11 11 2021 của 

Trung Tâm pháp y t nh B nh Dương   t  u n  ối với b  h i Nguyễn Trọng T:  

Dấu hiệu chính qua giám   nh: v t thương ng c trái   hoản  iên sườn IV 

 ường trung   n trái 0 8 0 7cm  thấu ng c  thủng tâm thất phải  tràn d ch màng 

ngoài tim  rách cơ hoành trái   ã phẫu thu t  hâu tâm thất phải   hâu cơ hoành 

trái  dẫn  ưu màng phổi trái  v t mổ ng c trái 17 0 5cm  v t dẫn  ưu màng phổi 

trái 17 0 3cm  sẹo  ành. Di chứng dày dính màng phổi góc sườn hoành trái. 

T   ệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên thời  iểm giám   nh là 

54%. 

V t chứng thu giữ: 01 (một)   o màu  en KT 21 5cm  mũi nhọn. 

Cáo tr ng số: 45/CT-VKS.P2 ngày 28 3 2022 của Viện Kiểm sát nhân 

dân t nh B nh Dương truy tố b  cáo Nguyễn Ngọc H về tội “Gi t người” theo 

 iểm n  hoản 1 Điều 123 Bộ  u t H nh s .  
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Về trách nhiệm dân s : b  h i T yêu cầu b  cáo Nguyễn Ngọc H b i 

thường chi phí  iều tr  và tổn thất tinh thần 181.751.000   ng  gia   nh b  cáo  ã 

b i thường cho b  h i 55.000.000   ng.  

T i phiên t a  b  cáo  hai nh n hành vi ph m tội như Cáo tr ng mà   i 

diện Viện Kiểm sát  ã nêu, b  cáo   ng   b i thường theo yêu cầu của b  h i. 

Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh B nh Dương tham gia phiên t a 

tr nh bày  ời  u n tội trong  ó có nội dung: giữ nguyên quy t   nh Cáo tr ng  ã 

truy tố  ối với b  cáo;  ánh giá tính chất  mức  ộ, h u quả hành vi ph m tội  các 

t nh ti t tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  và nhân thân của b  cáo   ề 

ngh  áp d ng  iểm n  hoản 1 Điều 123; Điều 15;  iểm b, s  hoản 1   hoản 2 

Điều 51  Điều 38 của Bộ  u t H nh s  năm 2015 s a  ổi bổ sung năm 2017   ề 

 uất    ph t b  cáo từ 09 năm   n 10 năm tù.    

Người bào chữa Trương Quốc T trình bày nội dung bào chữa cho bị cáo: 

thống nhất quan  iểm của   i diện Viện Kiểm sát về tội danh  các t nh ti t giảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s  áp d ng  ối với b  cáo. Về nguyên nhân dẫn   n hành 

vi ph m tội của b  cáo có một phần  ỗi của b  h i; b  cáo  âm một nhát  ong  i 

 ầu thú; thành  hẩn  hai nh n hành vi ph m tội; tác  ộng gia   nh b i thường 

thiệt h i  hắc ph c h u quả cho b  h i; gia   nh b  cáo có hoàn cảnh  hó  hăn 

và b  h i  in giảm nhẹ h nh ph t cho b  cáo   ề ngh  Hội   ng   t     em   t 

   ph t b  cáo mức h nh ph t thấp nhất. 

B  cáo Hoan thống nhất    i n của người bào chữa và  h ng có    i n bổ 

sung. 

Người có quyền  ợi nghĩa v   iên quan   n v  án bà Mai Th  N trình bày: 

bà  à vợ của b  cáo H  b  cáo trong quá tr nh  iều tra  ã tác  ộng bà b i thường 

cho b  h i 55.000.000   ng  bà  h ng yêu cầu b  cáo trả   i số tiền này cho bà. 

B  cáo nói  ời sau cùng: trong thời gian t m giam b  cáo rất ăn năn hối cải 

về hành vi ph m tội,  in Hội   ng   t     em   t giảm nhẹ h nh ph t cho b  cáo 

 ể sớm  ược trở về h a nh p cộng   ng và  àm việc  ể  hắc ph c h u quả cho 

b  h i. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong h  sơ v  án  ã 

 ược thẩm tra    t hỏi  tranh  u n t i phiên t a  Hội   ng   t    nh n   nh như 

sau: 

[1] Về tố t ng: các hành vi của Điều tra viên  quy t   nh tố t ng của Cơ 

quan  iều tra C ng an t nh B nh Dương  Kiểm sát viên  Viện Kiểm sát nhân dân 

t nh B nh Dương  trong quá tr nh  iều tra  truy tố  ã th c hiện  úng thẩm quyền  

tr nh t   thủ t c quy   nh của Bộ  u t Tố t ng h nh s . Quá tr nh  iều tra và t i 

phiên t a  b  cáo  người bào chữa cho b  cáo, b  h i và người có quyền  ợi nghĩa 

v   iên quan   n v  án  h ng có    i n hoặc  hi u n i về hành vi  quy t   nh 

của cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng. Do  ó  các hành vi  
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quy t   nh tố t ng của cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã 

th c hiện  ều hợp pháp. 

[2] T i phiên t a  b  cáo Nguyễn Ngọc H thừa nh n toàn bộ hành vi ph m 

tội  úng như nội dung cáo tr ng của Viện Kiểm sát nhân dân t nh B nh Dương 

 ã truy tố  ối với b  cáo. Lời nh n tội của b  cáo phù hợp với những tài  iệu  

chứng cứ  hác t i h  sơ. Do  ó  Hội   ng   t    có  ủ cơ sở   t  u n:  

Khoảng  ầu tháng 7 2021 ( h ng rõ ngày) t i nhà trọ A    a ch :  hu phố 

B  phường T  th   ã T  t nh B nh Dương  Nguyễn Ngọc H  i ngang qua ph ng 

trọ của Nguyễn Trọng T th  nh n thấy T  ang ng i  ánh bài cùng 03 người  àn 

 ng ( h ng rõ  ai   ch) nên H nói “T i mày  ánh bài  iểu này  à  h ng  ược 

nhá” th  b  T ch i nên H b c tức bỏ  i. Khoảng 20 giờ ngày 03 7 2021  Nguyễn 

Ngọc H  ã th c hiện hành vi dùng 01   o bằng  im  o i dài  hoản 21cm  mũi 

nhọn  âm một nhát trúng vào vùng ng c trái của T  gây thấu ng c  thủng tâm 

thất phải  tràn d ch màng ngoài tim  rách cơ hoành trái với t   ệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên t i thời  iểm giám   nh 54%. Hành vi của b  cáo 

Nguyễn Ngọc H  ã  ủ y u tố cấu thành tội “Gi t người” quy   nh t i  iểm n 

 hoản 1 Điều 123 và Điều 15 của Bộ  u t H nh s . Cáo tr ng của Viện Kiểm sát 

nhân dân t nh B nh Dương truy tố b  cáo với tội danh và Điều  u t nêu trên  à có 

căn cứ   úng pháp  u t. 

[3] Hành vi của b  cáo  à  ặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho  ã hội. 

Về nh n thức  b  cáo bi t rõ hành vi dùng kéo  à hung  hí nguy hiểm  âm vào 

vùng ng c của b  h i  à hành vi trái pháp  u t và có  hả năng tước  o t m ng 

sống của b  h i nhưng b  cáo vẫn cố   th c hiện tội ph m  bất chấp h u quả  ảy 

ra  thể hiện bản tính c n       thức  em thường pháp  u t. Hành vi ph m tội của 

b  cáo  ã  âm ph m tr c ti p   n tính m ng của b  h i  ược pháp  u t bảo vệ  

ảnh hưởng   n t nh h nh tr t t  tr  an t i   a phương  gây tâm lý hoang mang 

cho người dân sinh sống t i  hu v c  b  h i  h ng ch t  à do  ược cứu chữa   p 

thời và nằm ngoài   muốn của b  cáo. Do v y  cần phải    ph t b  cáo mức h nh 

ph t th t nghiêm  hắc nhằm có tác d ng răn  e  giáo d c  ối với các b  cáo và 

phòng ngừa chung cho  ã hội. Tuy nhiên   hi quy t   nh h nh ph t cần  em   t 

tính chất, mức  ộ hành vi ph m tội  các t nh ti t tăng nặng và giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s   ối với b  cáo. 

[4] Về t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s   ối với b  cáo: không có. 

[5] Về t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s   ối với b  cáo: sau  hi th c 

hiện hành vi ph m tội b  cáo  ầu thú; trong quá tr nh  iều tra b  cáo thành  hẩn 

 hai nh n hành vi ph m tội  có thái  ộ ăn năn hối cải; b  cáo ph m tội có một 

phần  ỗi của b  h i; tác  ộng gia   nh b i thường một phần thiệt h i cho b  h i, 

có hoàn cảnh gia   nh  hó  hăn và b  h i  in giảm nhẹ h nh ph t cho b  cáo. Các 

t nh ti t giảm nhẹ  ược quy   nh t i  iểm b  s  hoản 1 và  hoản 2 Điều  51 của 

Bộ  u t H nh s . 

[6] Ý  i n của   i diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh B nh Dương về tội 

danh  Điều  u t  các t nh ti t giảm nhẹ và mức h nh ph t  à phù hợp.   
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[7] Ý  i n của người bào chữa cho b  cáo  à có cơ sở chấp nh n.  

[8] Về trách nhiệm dân s : b  h i T yêu cầu b  cáo Nguyễn Ngọc H b i 

thường chi phí  iều tr  và tổn thất tinh thần 181.751.000   ng  gia   nh b  cáo 

 ã b i thường cho b  h i 55.000.000   ng. T i phiên t a  b  cáo   ng   b i 

thường số tiền c n   i 126.751.000   ng cho b  h i như  ã yêu cầu nên Hội 

  ng   t    ghi nh n. 

[9] Về       v t chứng trong v  án: 01 (một)   o màu  en KT 21 5cm  

mũi nhọn của b  cáo s  d ng  àm c ng c  ph m tội  h ng c n giá tr  s  d ng 

nên cần t ch thu tiêu hủy. 

[10] Về án phí h nh s , dân s  sơ thẩm: b  cáo Nguyễn Ngọc H phải ch u 

theo quy   nh của pháp  u t. 

V  các  ẽ trên   

QUYẾT Đ NH: 

1. Về tội danh 

Tuyên bố b  cáo Nguyễn Ngọc H ph m tội “Gi t người” (chưa   t).  

2. Về h nh ph t: 

2.1.  p d ng  iểm n  hoản 1 Điều 123; Điều 15;  iểm b, s  hoản 1 và 

 hoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ  u t H nh s ; 

   ph t b  cáo Nguyễn Ngọc H 10 (mười) năm tù. Thời h n chấp hành 

h nh ph t tù tính từ ngày 04/7/2021. 

 3. Về trách nhiệm dân s : 

 p d ng Điều 48 của Bộ  u t H nh s ; các Điều 584  585  591 và 593 của 

Bộ  u t Dân s  năm 2015  

Ghi nh n s  t  nguyện của b  cáo Nguyễn Ngọc H có trách nhiệm b i 

thường cho b  h i là Nguyễn Trọng T 126.751.000   ng chi phí  iều tr  và tổn 

thất tinh thần cho b  h i Nguyễn Trọng T.  

Kể từ ngày bản án  quy t   nh có hiệu   c pháp  u t ( ối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ  ộng ra quy t   nh thi hành án) hoặc  ể 

từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án của người  ược thi hành án ( ối với các 

 hoản tiền phải trả cho người  ược thi hành án) cho   n  hi thi hành án  ong, 

bên phải thi hành án c n phải ch u  hoản tiền  ãi của số tiền c n phải thi hành án 

theo mức  ãi suất quy   nh t i Điều 357  Điều 468 của Bộ  u t Dân s  năm 2015  

trừ trường hợp pháp  u t có quy   nh  hác. 

Trong trường hợp bản án  quy t   nh  ược thi hành theo quy   nh t i Điều 

2 Lu t Thi hành án dân s  th  người  ược thi hành án dân s   người phải thi 

hành án dân s  có quyền thỏa thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  t  

nguyện thi hành án hoặc b  cưỡng ch  thi hành án theo quy   nh t i các Điều 6  
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7a, 7b và 9 của Lu t Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện 

theo quy   nh t i Điều 30 của Lu t Thi hành án dân s . 

4. Về       v t chứng: 

 p d ng Điều 106 của Bộ  u t Tố t ng h nh s  năm 2015; các Điều 47 và 

48 của Bộ  u t H nh s . 

T ch thu tiêu hủy 01 (một) cây kéo bằng  im  o i màu  en dài 21,5cm, 

mũi nhọn  có tay nắm  ược bọc nh a màu  en. 

(Theo Biên bản giao nh n v t chứng ngày 30 tháng 3 năm 2022). 

5. Về án phí sơ thẩm: 

 p d ng Điều 136 của Bộ  u t Tố t ng h nh s  năm 2015; Ngh  quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội. 

B  cáo Nguyễn Ngọc H phải ch u 200.000 (hai trăm ngh n)   ng án phí 

h nh s  sơ thẩm và 6.337.550 (sáu triệu ba trăm ba mươi bảy ngh n năm trăm 

năm mươi)   ng án phí dân s  sơ thẩm. 

B  cáo và b  h i và người có quyền  ợi nghĩa v   iên quan   n v  án có 

mặt t i phiên t a có quyền  háng cáo bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày 

tuyên án.  

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao (V  GĐKT 1); 

- Tòa án nhân dân cấp cao t i Thành phố H  Chí Minh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao t i Thành phố 

H  Chí Minh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân t nh B nh Dương; 

- Công an t nh B nh Dương; 

- C c Thi hành án dân s  t nh B nh Dương;  

- Tr i T m giam - Công an t nh B nh Dương; 

- Phòng H  sơ - Công an t nh B nh Dương; 

- Người tham gia tố t ng (4); 

- Sở Tư pháp t nh B nh Dương;  

- Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn; 

-  Phòng KTNV&THA (3); 

- Lưu: Văn ph ng (2), h  sơ v  án, LTH, 20.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Quân Vƣơng 

 


